
ỦY BAN NHÂN DÂN 

XÃ XUÂN QUẾ 

_______ 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do - Hạnh phúc 

______________________ 

 

DANH SÁCH CÁC THỬA ĐẤT THU HỒI 

dự án thành phần 1-2: Bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và xây dựng đường gom, đường bên trên địa phận tỉnh 

 Đồng Nai thuộc dự án đầu tư xây dựng đường Vành đai 4 Thành phố Hồ Chí Minh, đoạn qua xã Xuân Quế 

(Kèm Quyết định số 629/QĐ-UBND ngày 09  tháng  6  năm 2026 của UBND xã Xuân Quế) 

 

STT Số tờ 
Số 

thửa 

Diện tích (m2) Mục đích 

sử dụng 

đất 

Tên chủ sử dụng 

 

Số sổ GCN 

QSDĐ 

 

Ngày cấp 

 

Ghi chú 
Thửa đất 

Đất thu 

hồi 

1 87 19 27997,2 2385,5 NST 
Công ty TNHH Tổng Công 

ty Cao su Đồng Nai 

 19/10/2020  

2 88 64 98859,2 2292,0 CLN 
Công ty TNHH Tổng Công 

ty Cao su Đồng Nai 

CV 610808 19/10/2020  

3 102 11 91597,9 1952,7 CLN 
Công ty TNHH Tổng Công 

ty Cao su Đồng Nai 

CV 700821 19/10/2020  

4 102 1 243013,0 47,9 CLN 
Công ty TNHH Tổng Công 

ty Cao su Đồng Nai 

CV 700816 

 

19/10/2020  

5 101 23 63794,6 72,6 CLN 
Công ty TNHH Tổng Công 

ty Cao su Đồng Nai 

CV 610808 19/10/2020  



6 87 417 994,6 994,6 CLN 
Công ty TNHH Tổng Công 

ty Cao su Đồng Nai 

CV 388775 19/10/2020  

7 87 308 2522,4 300,9 CLN 
Công ty TNHH Tổng Công 

ty Cao su Đồng Nai 

CV 700813 19/10/2020  

8 102 23 20059,2 58,6 CLN 
Công ty TNHH Tổng Công 

ty Cao su Đồng Nai 

CV 700821 19/10/2020  

9 109 177 1739,1 332,8 CLN 
Công ty TNHH Tổng Công 

ty Cao su Đồng Nai 

CV 610801 19/10/2020  

10 102 28 4264,2 254,2 CLN 
Công ty TNHH Tổng Công 

ty Cao su Đồng Nai 

CV 700801 19/10/2020  

11 102 31 16082,4 224,1 CLN 
Công ty TNHH Tổng Công 

ty Cao su Đồng Nai 

CV 700801 19/10/2020  

12 102 39 2684,7 60,7 CLN 
Công ty TNHH Tổng Công 

ty Cao su Đồng Nai 

CV 700852 19/10/2020  

13 102 25 12473,8 781,9 CLN 
Công ty TNHH Tổng Công 

ty Cao su Đồng Nai 

CV 610802 19/10/2020  

14 109 26 13612,1 533,5 CLN 
Công ty TNHH Tổng Công 

ty Cao su Đồng Nai 

CV 700801 19/10/2020  

15 102 18 145915,3 29043,6 CLN 
Công ty TNHH Tổng Công 

ty Cao su Đồng Nai 

CV 700801 19/10/2020  



16 102 40 71837,6 979,8 CLN 
Công ty TNHH Tổng Công 

ty Cao su Đồng Nai 

CV 700852 19/10/2020  

17 102 16 381003,5 60,7 CLN 
Công ty TNHH Tổng Công 

ty Cao su Đồng Nai 

CV 700801 19/10/2020  

18 80,87 351 137248,6 1864,9 CLN 
Công ty TNHH Tổng Công 

ty Cao su Đồng Nai 

CV 700808 19/10/2020  

19 87 112 12686,9 2273,7 CLN 
Công ty TNHH Tổng Công 

ty Cao su Đồng Nai 

CV 7008100 

 

19/10/2020  

Tổng  1348387,0 45013,8        
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